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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n Anh Th    

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Ôn  Huỳnh Tấn Khoa; 

2  B  N u  n T H n  Huệ; 

- Thư ký phiên toà: Ôn  N u  n Tấn K ệt  Th     To  án nh n   n hu ện Ch  

Mớ   tỉnh An G an    

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa:  B   o n Thụ  Th   Tran   K    sát v  n  

Tron  n    17 thán  7 nă  2019 tạ  trụ sở To  án nh n   n hu ện Ch  Mớ  xét 

xử sơ thẩ  côn   ha  vụ án thụ l  số: 167/2019/TLST-DS, n    08 thán  4 nă  2019 

về  tranh chấp “H p   n  va  t   sản v  H p   n   óp hụ   theo Qu ết  ịnh   a vụ án 

ra xét xử số 46/2019/Q XXST-DS, ngày 03 tháng  6 nă  2019    ữa các   ơn  sự:

   

1. Nguyên đơn: B  N u  n Thị Tố M - S nh nă  1964 (Có  ặt);  

 ịa chỉ: ấp T  x  H  hu ện C  tỉnh An G an   

2. Bị  đơn: B  N u  n Thị N ọc L (N u  n N ọc L) - S nh nă  1976 (Vắn  

 ặt)   

Ông Thái Thanh C – S nh nă  1973 (Có  ặt)   

 ịa chỉ: số 423  ấp T  x  H  hu ện C  tỉnh An G an   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



Tron   ơn  hở    ện  tờ tự  ha  v  các    n  ản h a   ả  n u  n  ơn    N u  n 

Thị Tố M trình bày:  

Vào ngày 25/4âl/2017 ông Thái Thanh C có vay của    số t ền 5 000 000   n   

 ến n    13/5/2017 ôn  C va  th   của    số t ền 10 000 000   n   tổn  cộn  02 lần 

va  l  15 000 000   n   l   suất thỏa thuận 45 000 /n     nếu tính thán  l  

1 350 000 /thán   V ệc va  t ền n     ữa    vớ  ôn  C  hôn  có l      n nhận  Từ 

n    va   ến na  ôn  C  hôn   ón  l   v  trả vốn  ốc  Tron   hoản  thờ    an n   thì 

v  ôn  C l     N u  n Thị N ọc L có tha    a     hụ  3 000 000   n    ỗ  thán  

 hu   ột lần  thờ    an l  20 thán   B  L hốt    c 60 000 000   n    ỗ  thán   ón  lạ  

3 000 000   n      L  ón     c 02 thán  l  60 000 000   n   c n n  lạ  18 thán  = 

54 000 000   n   Tron  thờ    an n   ôn  C     L n     số t ền l   32 050 000   n   

tổn  cộn     L  ôn  C n     số t ền l  92 050 000   n   V ệc ôn  C     L n  t ền vay, 

n  t ền hụ   t ền l   của     ều  hôn  l      n nhận  Tr ớc      theo  ơn  hở    ện 

n    06/11/2019 thì      u cầu ôn  C     L trả số t ền tổn  cộn  l  l  92 050 000   n   

Tạ  ph  n T a hô  na      x n rút lạ   ột phần   u cầu  hở    ện  ố  vớ  số t ền 

77 050 000   n  (tron   ó: t ền hụ  l  45 000 000   n   t ền l   l  32 050 000  n )     

rút lạ    u cầu tính l   v  xác  ịnh   u cầu nh  sau: B    u cầu ôn  Thá  Thanh C     

N u  n Thị N ọc L có n hĩa vụ trả lạ  cho    số t ền 15 000 000   n   B   hôn  yêu 

cầu tính l    

Tạ  ph  n t a hô  na    ị  ơn ôn  Thá  Thanh C trình    : Ôn  xác  ịnh v  ôn  

t n N u  n N ọc L  Ôn  thốn  nhất theo lờ  trình     của    N u  n Thị Tố M  H ện 

na   ôn  c n n     M số t ền 15 000 000   n   ôn    n    trả số t ền n   cho bà M 

nh n  x n trả  ần  ỗ  thán  500 000   n  cho  ến  h   ứt n   

B  N u  n Thị N ọc L (N u  n N ọc L)       c T a án tốn   ạt thôn   áo thụ 

l  vụ án  thôn   áo ph  n họp      tra v ệc   ao nộp  t ếp cận côn   ha  chứn  cứ v  

h a   ả  nh n  các   ơn  sự vắn   ặt n n  hôn   h  nhận    c     ến v  h a   ả  

   c   

 ạ    ện V ện      sát nh n   n hu ện Ch  Mớ  phát    u     ến về v ệc tu n 

theo pháp luật tố tụn  tron  quá trình   ả  qu ết vụ án của Thẩ  phán  Hộ    n  xét xử  

v ệc chấp h nh pháp luật của n  ờ  tha    a tố tụn     từ  h  thụ l  vụ án cho  ến 

tr ớc thờ       Hộ    n  xét xử n hị án l   ún  vớ  qu   ịnh của pháp luật  Ý   ến về 

v ệc   ả  qu ết vụ án: Theo    N u  n Thị Tố M trình bày: Ngày 25/4/2017 và 

13/5/2017, bà có cho ông Thá  Thanh C va  tổn  cộn  15 000 000   n   thỏa thuận lãi 

suất 45 000   n /n ày, không làm biên nhận  từ  h  va   ến na   ông C không có trả 

vốn và lãi. Ngoà  ra     N u  n Thị N ọc L (v  ông C) có tham gia dâ  hụ  3 000 000 

  n /tháng do bà M là  chủ  có 20 phần   à L    hốt hụ  và còn n  hụ  chết 54 000 000 

  n   Tạ    ên  ản hòa   ả  n à  02/8/2018 của Ban nhân dân ấp Thị  x  Mỹ H ệp   à L 

thừa nhận n   à M 15.000.000   n    hôn  thừa nhận n  hụ   Na    à M yêu cầu  à L, 

ôn  C trả 15 000 000   n   rút lạ   êu cầu tính lãi suất v  số t ền hụ   



Xét thấ   căn cứ  à M  hở    ện là biên  ản hòa   ả  n à  02/8/2018 của Ban 

nhân dân ấp Thị  x  Mỹ H ệp   à L thừa nhận có n   à M 15.000.000   n   Do  à L, 

ôn  C v  phạ  n hĩa vụ trả n  nên bà M  hở    ện là có căn cứ và phù h p các   ều 

463  466 Bộ luật  ân sự   

Tạ  ph  n t a  ôn  C thừa nhận n     M 15 000 000   n  v  x n trả  ẫn  ỗ  

thán  500 000   n  nh n   hôn     c    M   n    n n  hôn  có cơ sở xe  xét  

 ố  vớ  số t ền hụ  và lã  suất   o  à M rút lạ   êu cầu  hở    ện  Xét   y là sự tự 

n u ện của  à M, nên căn cứ   ều 244 Bộ luật tố tụn   ân sự   ình chỉ  êu cầu này. 

Từ nhữn  ph n tích n u tr n  ề n hị Hộ    n  xét xử căn cứ qu   ịnh tạ  các 

  ều 463  466 Bộ luật   n sự    ều 244 Bộ luật tố tụn    n sự, xem xét: 

- Chấp nhận   u cầu  hở    ện của    N u  n T Tố M  

- Buộc    N u  n Thị N ọc L v  ôn  Thá  Thanh C có n hĩa vụ l  n  ớ  trả 

   N u  n Thị Tố M số t ền 15 000 000   n   

-  ình chỉ  ố  vớ  số t ền hụ  v  l   suất  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau  h  n h  n cứu các t   l ệu có tron  h  sơ vụ án    c thẩ  tra tạ  ph  n t a 

v  căn cứ v o  ết quả tranh luận tạ  ph  n t a  Hộ    n  xét xử nhận  ịnh:  

 1  N u  n  ơn  hở    ện ôn  Thá  Thanh C     N u  n Thị N ọc L (N u  n 

N ọc L)   Ôn  C     L có nơ  c  trú tạ  số 423  ấp T  x  H  hu ện C  tỉnh An G an  n n 

T a án nh n   n hu ện Ch  Mớ  thụ l    ả  qu ết l   ún  thẩ  qu ền theo qu   ịnh tạ  

  ều 35 v    ều 39 của Bộ luật tố tụn    n sự 2015  

 2  Bị  ơn    N u  n Thị N ọc L (N u  n N ọc L)       c T a án tr ệu tập 

 ến lần thứ 2    tha    a ph  n t a nh n    ơn  sự vẫn vắn   ặt  Căn cứ v o   ều 

227 của Bộ luật tố tụn    n sự 2015  Hộ    n  xét xử t ến h nh xét xử vắn   ặt các 

  ơn  sự tr n l  có căn cứ   

 3  Về quan hệ tranh chấp: Tạ   ơn  hở    ện v  các    n  ản l   v ệc tạ  Tòa án, 

   M   u cầu ôn  Thá  Thanh C     N u  n Thị N ọc L (N u  n N ọc L) trả số t ền 

va  v  t ền hụ   Do vậ   vụ án    c xác  ịnh l  tranh chấp H p   n    n sự về H p 

  n  va  t   sản v  h p   n   óp hụ     c qu   ịnh tạ   hoản 3   ều 26 Bộ luật tố 

tụn    n sự 2015  

 4  Tạ  ph  n t a hô  na      M tha   ổ    u cầu  hở    ện     x n rút lạ   ột 

phần   u cầu  hở    ện  ố  vớ  số t ền 77 050 000   n    hôn    u cầu ôn  C     L trả 

số t ền n   v  rút lạ    u cầu tính l    Xét thấ       l  qu ền tự  ịnh  oạt của   ơn  sự 

v  sự tha   ổ  n    hôn  v  t quá phạ  v   hở    ện  an  ầu  Căn cứ   ều 224 Bộ luật 

tố tụn    n sự 2015  Hộ    n  xét xử  ình chỉ  ột phần   u cầu  hở    ện của    M l  

ph  h p   



 5  Xét lờ  trình     của n u  n  ơn  Hộ    n  xét xử nhận thấ   tạ  ph  n t a 

hô  na     M v  ôn  C  ều thốn  nhất  ôn  C có va  của    M số t ền 15 000 000 

  n   Căn cứ  hoản 2   ều 92 Bộ luật tố tụn    n sự 2015 có cơ sở xác  ịnh   ữa các 

  n    xác lập H p   n  va  t   sản tr n cơ sở tự n u ện thỏa thuận   hôn  trá  pháp 

luật v   ạo  ức x  hộ       l  h p   n  h p pháp n n l   phát s nh qu ền  n hĩa vụ 

  ữa ha    n  Do ôn  C v  phạ  n hĩa vụ thanh toán n n    M  hở    ện v  tạ  ph  n 

t a hô  na  ôn  C cũn    n    trả số t ền n   cho    M  Do  ó  Hộ    n  xét xử côn  

nhận sự thỏa thuận   ữa    M v  ôn  C  qua  ó  uộc ôn  C có n hĩa vụ trả cho    M số 

t ền 15 000 000   n  l  ph  h p qu   ịnh tạ    ều 463    ều 466 Bộ luật   n sự 2015  

 6  Xét   u cầu của    M   u cầu    L có n hĩa vụ c n  vớ  ôn  C trả cho    số 

t ền 15 000 000   n   Quá trình l   v ệc v  tạ  ph  n t a hô  na     M xác  ịnh    

cho ôn  C va  t ền  nh n  ôn  C v     L l  v  ch n  h ện na  vẫn c n sốn  chun   ôn  

C xác  ịnh va  t ền l   vốn  ua  án lo   nh tế tron    a  ình  Tạ  Văn ph n  ấp Thị 

n    02/8/2018     L thừa nhận có n     M số t ền 15 000 000   n   Do  ó  có cơ sở 

 uộc    L có n hĩa vụ l  n  ớ  c n  vớ  ôn  C trả cho    M số t ền tr n l  ph  h p   ều 

288 Bộ luật   n sự 2015 v    ều 27 Luật hôn nh n v    a  ình 2014  

 7  Do    M  hôn    u cầu tính l   n n Hộ    n  xét xử  hôn   ề cập   ả  qu ết  

 8  Xét   u cầu x n trả  ần của ôn  C  Hộ    n  xét xử xét thấ   ôn  C v     L l  

n  ờ  có n hĩa vụ thanh toán số t ền tr n cho    M  nh n  ôn  C     L  hôn  thực 

h ện  na  x n trả  ần l   ảnh h ởn   ến qu ền  l   ích h p pháp của    M v  tạ  ph  n 

t a hô  na    u cầu trả  ần của ôn  C  hôn     c    M   n     Do  ó   hôn  có cơ 

sở    Hộ    n  xét xử chấp nhận   u cầu của ôn  C   

 9  Từ nhữn  ph n tích tr n  có cơ sở  uộc ôn  C v     L phả  có n hĩa vụ l  n 

 ớ  trả cho    M số t ền 15 000 000   n   

 10  Về án phí   n sự sơ thẩ : Do ôn  C     L phả  thực h ện n hĩa vụ trả n  cho 

   M n n phả  chịu án phí theo qu   ịnh của pháp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o các   ều 26    ều 35    ều 39   hoản 2   ều 92    ều 144    ều 

147,   ều 227    ều 244 v    ều 273 của Bộ luật tố tụn    n sự  2015; 

- Các   ều 288    ều 463    ều 466 Bộ luật   n sự 2015; 

-   ều 27 Luật hôn nh n v    a  ình 2014; 

- N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30 thán  12 nă  2016 qu   ịnh về 

 ức thu     n    ả   thu  nộp  quản l  v  sử  ụn  án phí v  lệ phí T a án  



Tu  n xử: Chấp nhận   u cầu  hở    ện của    N u  n Thị Tố M  ố  vớ  ôn  

Thá  Thanh C v     N u  n Thị N ọc L (N u  n Thị L). 

 Buộc ôn  Thá  Thanh C v     N u  n Thị N ọc L (N u  n Thị L) phả  có 

n hĩa vụ l  n  ớ  trả cho    N u  n Thị Tố M số t ền 15 000 000  (M ờ  lă  tr ệu 

  n )  

 ình chỉ  ột phần   u cầu  hở    ện của    N u  n Thị Tố M  ố  vớ  số t ền 

77 050 000  v    u cầu tính lãi. 

-  n phí   n sự sơ thẩ : 750 000  (Bả  tră  nă    ơ  n hìn   n ) ôn  Thá  

Thanh C v     N u  n Thị N ọc L (N u  n Thị L)  

Ho n lạ  cho    N u  n Thị Tố M số t ền tạ  ứn  án phí 2 301 000  (Ha  tr ệu  

 a tră  lẻ  ột n hìn   n )          nộp theo    n la  số 0012882  n    08/4/2019 của 

Ch  cục th  h nh án   n sự hu ện Ch  Mớ   

K  từ n     ản án  qu ết  ịnh có h ệu lực pháp luật ( ố  vớ  các tr ờn  h p cơ 

quan th  h nh án có qu ền chủ  ộn  ra qu ết  ịnh th  h nh án) hoặc    từ n    có  ơn 

  u cầu th  h nh án của n  ờ     c th  h nh án ( ố  vớ  các  hoản t ền phả  trả cho 

n  ờ     c th  h nh án) cho  ến  h  th  h nh án xon     n phả  th  h nh án c n phả  

chịu  hoản t ền l   của số t ền c n phả  th  h nh án theo  ức l   suất qu   ịnh tạ   hoản 

2   ều 468 BLDS 2015  

  ơn  sự    c qu ền  hán  cáo tron  hạn 15 n       từ n    tu  n án  R  n  

  ơn  sự vắn   ặt    c qu ền  hán  cáo tron  hạn 15 n       từ n    nhận    c 

tốn   ạt h p lệ  ản án    

Tr ờn  h p  ản án  qu ết  ịnh    c th  h nh theo qu   ịnh tạ    ều 2 Luật th  

h nh án   n sự thì n  ờ     c th  h nh án   n sự  n  ờ  phả  th  h nh án   n sự có 

qu ền thỏa thuận th  h nh án  qu ền   u cầu th  h nh án  tự n u ện th  h nh án hoặc  ị 

c ỡn  chế th  h nh án theo qu   ịnh tạ  các   ều 6  7 v  9 Luật th  h nh án   n sự; 

Thờ  h ệu th  h nh án    c thực h ện theo qu   ịnh tạ    ều 30 Luật th  h nh án   n 

sự /  

 
Nơi nhận:                                            
- VKSND H  Ch  Mớ ; 

- TAND tỉnh An G an ; 

- Ch  cục THADS H  Ch  Mớ ; 

- Các   ơn  sự; 

- L u: VT  h  sơ vụ án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Anh Thư 



 

 

  



  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


